ÔN TẬP TOÁN 6 ( PHẦN SỐ HỌC )
Câu 1: Tính tích của một số nguyên a với 0
Câu 2:   Tính  a/ 15+ (-3)         b/  22. (-4)           c/ (- 62) + (-13)      d/ (-27). (-3)
Câu 3: a/ Tìm tất cả các ước nguyên của 8                     b/  Tìm năm bội của (-7)
Câu 4: a) Tìm số đối của  mỗi số nguyên sau: 0; 17; -71                        
Câu 5: Tính:  a/  
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Câu 6:  Tính :
a/ (- 39 ) + 17 – 21                                          b/   57 + (-17) – (-18)               

Câu 7:  Tính :

a/  
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 - 19. (17-20)                                          b/ (-5)2. 33
Câu 8: Tìm số nguyên x, biết :
a) 15x = 75                                                b)  3x + 19 = 13
Câu 9: Tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn :   -69 < x <  67   
Câu 10: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 15; -2; 3; 0; -7; 21

Câu 11: Tính

a)(52+1) -9.3

b/ 72-3.23
c) [(-18)+(-7)]-15    
d) (-219)-(-219)+12.5

Câu 12: Tính theo cách hợp lí nếu có thể

A=-[-506+732-(-2000)]-(506-1732)

B= 1037+{743-[1031-(+57))]}

C = (125.73-125.75):(-25.2)

D = -25.(35+147)+35.(25+147) 

E = 125.9.(-4).(-8).25.7

G = (-3)2+(-5)2:(-5(
Câu 13: Tìm số nguyên a biết:
a) (a(=3       
b) (a(=0

c) (a(= -1 

Câu 14: Sắp xếp các số sau  theo thứ tự  giảm dần : -33; -15; -4; -2; 0; 2;4 18;28
Câu 15: Viết các tập hợp sau đây bằng cách liệt kê các phần tử :

A= {x(N ( 1<(x(≤4};                  B= {x(Z ( -2<(x(≤5};  

Câu 16:
Tìm số nguyên x biết

a) 2x -35 = 15 

b) 3x+17=2

c) (x-1(=0
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Câu 17: Trên( hình 18) hãy cho biết mỗi góc sau có số đo bằng bao nhiêu độ:
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Câu 18: Trên( hình 21) hãy chỉ ra góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt
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